
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 221502 Hồ Ngọc Anh 25/05/2004 Cần Thơ DH22MAR01

2 222322 Lê Ngọc Lan Anh 21/03/2004 Kiên Giang DH22TCN01

3 224718 Võ Phương Anh 20/01/2004 Vĩnh Long DH22QHC01

4 225481 Đinh Trương Quốc Bảo 26/09/2004 An Giang DH22MAR01

5 221619 Đỗ Thị Ngọc Châu 09/07/2004 Trà Vinh DH22TCN01

6 221940 Nguyễn Huỳnh Bảo Châu 21/12/2004 Kiên Giang DH22TCN01

7 221488 Lê Thị Phượng Hằng 29/02/2004 Cà Mau DH22QHC01

8 220556 Trần Phạm Hữu Hào 12/05/2004 Vĩnh Long DH22MAR01

9 223246 Lý Mỹ Hiền 22/08/2004 Cần Thơ DH22MAR01

10 224732 Võ Ngọc Sông Hương 18/05/2004 Cần Thơ DH22QTD02

11 223734 Trần Quốc Khải 17/01/2004 Cần Thơ DH22QHC01

12 224309 Vương Nhựt Đăng Khoa 15/09/2004 An Giang DH22QTD02

13 222942 Nguyễn Thị Ngọc Kiểu 27/10/2004 Long An DH22MAR01

14 224539 Nguyễn Thị Cẩm Linh 28/09/2004 Vĩnh Long DH22TCN01

15 221917 Trần Hồng Loan 12/02/2004 Kiên Giang DH22TCN03

16 222586 Lê Thị Trúc Mai 31/08/2004 Cà Mau DH22QTS01

17 225288 Nguyễn Triệu Mẩn 20/04/2003 Cà Mau DH22MAR01

18 226107 Lê Nhật Nam 29/07/2004 Bến Tre DH22TCN02

19 222466 Huỳnh Tuyết Ngân 04/02/2004 Sóc Trăng DH22TCN03

20 223330 Lê Trần Mỹ Ngân 02/06/2004 Bạc Liêu DH22QHC01

21 224435 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/07/2004 An Giang DH22TCN02

22 220855 Hồ Thị Ngọc 29/05/2004 Kiên Giang DH22TCN01

23 220310 Nguyễn Thanh Ngọc 21/03/2004 An Giang DH22QTS01
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24 220721 Trần Văn Nguyên 01/03/2004 Cần Thơ DH22QHC01

25 225541 Huỳnh Thị Mai Nhi 29/06/2004 Bến Tre DH22TCN02

26 227051 Ngô Hoàng Trúc Nhi 22/09/2004 Kiên Giang DH22TCN03

27 225771 Đặng Thị Huỳnh Như 18/03/2004 Cần Thơ DH22QTD02

28 222838 Nguyễn Quỳnh Như 05/09/2004 Cà Mau DH22TCN02

29 221972 Nguyễn Huệ Phương Phi 02/01/2004 Sóc Trăng DH22TCN03

30 225191 Trần Hửu Phúc 06/02/2004 Kiên Giang DH22QTD01

31 221091 Lê Thị Quyên 20/02/2004 An Giang DH22QHC01

32 224032 Phạm Trúc Như Quỳnh 31/03/2004 An Giang DH22QTS01

33 223644 Nguyễn Thành Thái 14/08/2004 An Giang DH22QTD01

34 225071 Nguyễn Tấn Thanh 31/08/2004 Vĩnh Long DH22QHC01

35 225231 NguyễN Hà Diễm Thi 14/02/2003 Sóc Trăng DH22QTD01

36 223530 Phan Thị Ngọc Thúy 21/10/2004 Cà Mau DH22QTS01

37 220773 Lưu Phạm Như Tố 23/11/2004 Cà Mau DH22MAR01

38 222355 Ngô Bảo Trâm 26/07/2004 An Giang DH22QHC01

39 221634 Ngô Thị Kim Trúc 23/08/2004 An Giang DH22TCN03

40 226357 Dương Minh Nguyệt Vy 29/06/2004 Cần Thơ DH22TCN03

41 221121 Nguyễn Thị Hồng Yến 14/08/2004 An Giang DH22QHC01
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